
001 Trương Hào 	Kiệt Nam Kinh 19/4/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường Đình Phước Nguyễn Thị Kiểm 0986587306 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6662186134 Lên Lớp

002 Trần Phúc An Nữ Kinh 8/5/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trâng Danh Lợi Hoàng Thị Hiển 0393261939 Bình Thành 3 , xã Bình Thuận 6673403690 Lên Lớp

003 Hồ Tấn An Nam Kinh 7/2/2014 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Kim Huệ Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0377194034 Bình Thành 2 , xã Bình Thuận 6640536917 Ở Lại

004 Nguyễn Trương Bảo An Nam Kinh 20/4/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Khắc Thắng Trương Thị Kim Nhi 0366830963 Bình Thành 5, xã Bình Thuận 6640536801 Lên Lớp

005 Phạm Hồng Anh Nam Kinh 11/2/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Văn Lợi Nguyễn Thị Thanh Nha 0866916147 Bình Minh 2, xã Bình Thuận 6662185506 Lên Lớp

006 Trần Văn Trâm Anh Nữ Kinh 12/9/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Hoàng Thi Văn Thị Xuân 0342275791 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6662185904 Lên Lớp

007 Trần Văn Gia Bảo Nam Kinh 19/06/2014 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Văn Tuấn 0853030186 Bình Thành , xã Bình Thuận 6674921153 Lên Lớp

008 Nguyễn Quách Phương Chi Nữ Kinh 14/11/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Đạt Quách Thị Thùy Linh 0922145146 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6640536802 Lên Lớp

009 Phạm Thu Duyên Nữ Kinh 17/11/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Xuân Thượng Lê Thị Thu Trang 0944608810  Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662186071 Lên Lớp

010 Trần Minh Đan Nữ Kinh 01/03/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Văn Được Phạm Thị Minh Hoàng 0968591749 Bình Thành 5, xã Bình Thuận 6640536831 Lên Lớp

011 Trần Huỳnh Tiến Đạt Nam Kinh 26/07/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Cao Vinh Hưng Huỳnh Thị Thu Lan 0366885784 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6673393347 Lên Lớp

012 Nguyễn Đăng Nguyên Khang Nam Kinh 12/07/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Đăng Khoa Huỳnh Thị Minh Trang 0976377191 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6661839805 Lên Lớp

013 Nguyễn Thảo Ly Nữ Kinh 11/06/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Hoài Được Trần Thị Thủy 0824449878 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6640536806 Lên Lớp

014 Nguyễn Uyên Ly Nữ Kinh 10/09/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Thành Duy Nguyễn Thị Thu Thảo 0393121205 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6640536843 Lên Lớp

015 Nguyễn Võ Khánh Ly Nữ Kinh 29/06/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Thành Duy Nguyễn Thị Thu Thảo 0975277351 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6640536805 Lên Lớp

016 Trần Quang Minh Nam Kinh 10/08/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Tấn Toàn Võ Thị Ngọc Mai 0941311153 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6641265196 Lên Lớp

017 Phạm Thị Hoàng Ngân Nữ Kinh 1/2/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Thái Hiệp Trương Thị Mỹ Duyên 0975456915 Bình Minh 7, xã Bình Thuận 6662186180 Lên Lớp

018 Hồ Ngọc	Diệp Nữ Kinh 27/5/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Đình Sáng Dương Thị Phương 0845651779 Bình Thành 1 , xã Bình Thuận 6648890762 Lên Lớp

019 Nguyễn Ngọc	Phát Nam Kinh 8/12/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Công Phim Nguyễn Thị Ánh Hồng 0942219727 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662186279 Lên Lớp

020 Nguyễn Ngọc	Vân Nữ Kinh 10/1/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Thị Bích Ngọc 0928481421 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6662186991 Lên Lớp
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021 Phan Nguyễn Minh Nguyên Nam Kinh 06/01/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phan Văn Tâm Nguyễn Thị Trúc Loan 0845651779 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6661841032 Lên Lớp

022 Hồ Vũ Ánh Nguyệt Nữ Kinh 08/11/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Hữu Viện Vũ Thị Hà 0399953100 Bình Thành 5, xã Bình Thuận 6661841289 Lên Lớp

023 Nguyễn Trọng Nhật	Tiến Nam Kinh 27/2/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Trọng Tân Nguyễn Thị Mai 0386819016 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662186433 Lên Lớp

024 Lê Ngọc An Nhi Nữ Kinh 09/12/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Lê Văn Huy Lê Ngọc Thúy 0393261939 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6673505524 Lên Lớp

025 Lê Uyên Nhi Nữ Kinh 19/04/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Lê Anh Quốc Nguyễn Thị Thu Uyên 0335242922 Bình Thành 2 , xã Bình Thuận 6650960162 Lên Lớp

026 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 05/04/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Trọng Toán Phan Thị Hiệp 0398287453 Bình Thành 2 , xã Bình Thuận 6640536807 Lên Lớp

027 Huỳnh Thanh Phú Nam Kinh 29/06/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Huỳnh Thanh Duy Nguyễn Thị Kim Lê 0389255019 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6661841926 Lên Lớp

028 Nguyễn Kỹ Anh Quân Nam Kinh 19/04/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Kỹ Quốc Nhật Nguyễn Thị Minh Duyên 0828606080 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662186335 Lên Lớp

029 Tôn Thất Thanh Quân Nam Kinh 23/03/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tôn Thất Thanh Bình Thái Thị Cẩm Nhung 0364872584 Bình Thành 1 , xã Bình Thuận 6640536868 Lên Lớp

030 Huỳnh Thanh Quý Nam Kinh 29/06/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Huỳnh Thanh Duy Nguyễn Thị Kim Lê 0389255019 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6661842249 Lên Lớp

031 Hoàng Thái Sơn Nam Kinh 22/09/2014 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Nguyên Anh Huỳnh Thị Quý 0845651779 Bình Thành 1 , xã Bình Thuận 6640536947 Lên Lớp

032 Trần Bảo Phương Thùy Nữ Kinh 13/08/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Đình Hải Hồ Thị Mỹ Nhi 0986614767 Bình Thành 5, xã Bình Thuận 6640536865 Lên Lớp

033 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ Kinh 04/10/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Huỳnh Thị Trang 0365078422 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662186375 Lên Lớp

034 Trần Bảo Trân Nữ Kinh 15/08/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Đức Hạnh Đỗ Ngọc Linh 0364223585 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6650953319 Lên Lớp

035 Võ Tú Trinh Nữ Kinh 23/12/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vũ Kim Trọng Bùi Thị Yến Vi 0983219129 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6662186518 Lên Lớp

036 Văn Đình Tuấn Nam Kinh 25/11/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Văn Đình Thành Trịnh Thị Hằng 0386069871 Bình Thành 1 , xã Bình Thuận 6662186892 Lên Lớp

037 Vũ Tường	Vy Nữ Kinh 23/07/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vũ Văn Âu Lê Thị Phương 0935347239 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6662187018 Lên Lớp

038 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ Kinh 24/09/2015 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Nam Trần Thị Ninh 0367583238 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6640536812 Lên Lớp

Tổng số học sinh 38 HS Trong đó:

(Bằng chữ: Ba mươi tám học sinh) Nữ: 21 HS

Dân tộc: 0 HS

Nữ dân tộc: 0 HS

Ban giám hiệu                NGƯỜI GIAO Người nhận

Nguyễn Thuyên Lê Thị Hoài Thương

Người giao

Hoàng Thị Viện 
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